
 

STT Ngày nhận Nhà hảo tâm Tên Bệnh nhi

Quỹ hỗ trợ Bệnh 

nhi hoàn cảnh khó 

khăn

Chuyển khoản Hỗ trợ tạm ứng viện phí Tặng tiền mặt trực tiếp cho BN Quà, bánh, suất ăn Ghi chú Số Thư cảm ơn
Số phiếu 

thu
Giá trị  hiện vật Tổng hỗ trợ

1 06/01/2026 Chị Đặng Việt Phương Nguyễn Kim Ngân 295,000 295,000

2 06/01/2026 Chị Trần Thị Trang Nguyễn Kim Ngân 600,000 600,000

3 18/6/2026 Chị Phí Thị Thu Huyền Nguyễn Hạ Vy 500,000 500,000

4 18/6/2026 Chị Phí Thị Thu Huyền Nguyễn Quỳnh Nhi 500,000 500,000

5 18/6/2026 Chị Phí Thị Thu Huyền Lê Hà My 500,000 500,000

6 18/6/2026 Chị Phí Thị Thu Huyền Bùi Quang Kiên 500,000 500,000

7 18/6/2026 Chị Phí Thị Thu Huyền Bùi Tú Linh 500,000 500,000

8 18/6/2026 Chị Phí Thị Thu Huyền Đỗ Minh Đức 500,000 500,000

9 18/6/2026 Chị Phí Thị Thu Huyền Nguyễn Ngọc Bảo Hân 500,000 500,000

10 18/6/2026 Chị Phí Thị Thu Huyền Nguyễn Quang Nhật 500,000 500,000

11 18/6/2026 Chị Phí Thị Thu Huyền Nguyễn Thị Thanh Trúc 500,000 500,000

12 18/6/2026 Chị Phí Thị Thu Huyền Nguyễn Thanh Trúc 500,000 500,000

13 21/6/2026 Chị Mai Anh Nguyễn Thị Vân Anh 1,000,000 1,000,000

14 21/6/2026 Chị Mai Anh Chứ A Hồ 500,000 500,000

15 23/6/2026 Chị Trần Thị Trang Nguyễn Thị Vân Anh 760,000 760,000

16 24/6/2026 Chị Trần Thị Trang Dương Quốc Việt  300,000 300,000

17 24/6/2026 Chị Trần Thị Trang Nguyễn Minh Đăng 300,000 300,000

18 29/6/2026 Chị Nguyễn Thị Hồng Nga Nguyễn Thị Vân Anh 1,000,000 1,000,000

9,755,000

19 06/01/2026 Công ty TNHH Sương Mai Group

Công ty TNHH Sương Mai 

Group trao tặng “Thư viện 

Mây nhỏ và tủ sách yêu 

thương trị giá 90,000,000đ

90,000,000

20 06/01/2026 Công ty TNHH Sương Mai Group Khổng Lê Thanh Tâm 2,000,000 2,000,000

21 06/01/2026 Công ty TNHH Sương Mai Group Nguyễn Thị Thu Hoài 2,000,000 2,000,000

22 06/01/2026 Công ty TNHH Sương Mai Group Vũ Ngọc Bình 2,000,000 2,000,000

23 06/01/2026 Công ty TNHH Sương Mai Group Đinh Công Thành 2,000,000 2,000,000

24 06/01/2026 Công ty TNHH Sương Mai Group Phí Ngọc Bảo 2,000,000 2,000,000

25 06/01/2026 Công ty TNHH Sương Mai Group Trương Thị Quỳnh Trang 2,000,000 2,000,000

26 06/01/2026 Công ty TNHH Sương Mai Group Lê Việt Đạt 2,000,000 2,000,000

27 06/01/2026 Công ty TNHH Sương Mai Group Nguyễn Quang Huy 2,000,000 2,000,000

28 06/01/2026 Công ty TNHH Sương Mai Group Nguyễn La Duy Thiên 2,000,000 2,000,000

29 06/01/2026 Công ty TNHH Sương Mai Group Trần Bảo Trâm 2,000,000 2,000,000

30 06/01/2026 Công ty TNHH Sương Mai Group Hà Tú Anh 2,000,000 2,000,000

31 06/01/2026 Công ty TNHH Sương Mai Group Nguyễn Kim Ngân 2,000,000 2,000,000

32 06/01/2026 Trung tâm anh ngữ Big Ben Family

5 suất quà ( mỗi suất trị giá 

1,000,000đ tiền mặt ) cho 5 bạn 

lọc máu tại ĐN Thân nhân tạo

200 suất quà 1 suất gồm: 

Bim bim,bánh que, sữa susu, 

kẹo, đồ chơi, sách tô màu trị 

giá 30,000,000đ

35,000,000

33 06/10/2026
Công ty Logistics - tổng công ty bưu điện Việt 

Nam 
Vũ Ngọc Bình 10,000,000 10,000,000

34 06/10/2026
Công ty Logistics - tổng công ty bưu điện Việt 

Nam 
Nguyễn Thị Quỳnh Như 10,000,000 10,000,000

35 06/10/2026
Công ty Logistics - tổng công ty bưu điện Việt 

Nam 
Đinh Công Thành 10,000,000 10,000,000

36 06/10/2026
Công ty Logistics - tổng công ty bưu điện Việt 

Nam 
Nguyễn Khánh Vy 10,000,000 10,000,000

37 06/10/2026
Công ty Logistics - tổng công ty bưu điện Việt 

Nam 
Nguyễn Kim Ngân 10,000,000 10,000,000

38 06/12/2026
Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại và Sản xuất 

Chính Phát 

80 suất quà (mỗi suất gồm 

Sữa nước, bánh quy, đồ chơi, 

sách tô màu, truyện tranh, 

bút màu 

12 cây, khăn mặt nhỏ) trị giá 

300,000đ

24,000,000

39 06/12/2026
Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại và Sản xuất 

Chính Phát 
Nguyễn Việt Đức 2,000,000 2,000,000

40 06/12/2026
Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại và Sản xuất 

Chính Phát 
Hoàng Đình Tùng 2,000,000 2,000,000

41 06/12/2026
Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại và Sản xuất 

Chính Phát 
Đoàn Khánh Linh 2,000,000 2,000,000

42 06/12/2026
Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại và Sản xuất 

Chính Phát 
Nguyễn Kim Ngân 2,000,000 2,000,000

43 06/12/2026
Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại và Sản xuất 

Chính Phát 
Nguyễn Thị Quỳnh Như 2,000,000 2,000,000

44 06/12/2026
Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại và Sản xuất 

Chính Phát 
Khổng Lê Thanh Tâm 2,000,000 2,000,000

45 06/12/2026
Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại và Sản xuất 

Chính Phát 
Nguyễn Minh Đức 2,000,000 2,000,000

46 06/12/2026
Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại và Sản xuất 

Chính Phát 
Đoỗ Quốc Khánh 2,000,000 2,000,000

47 06/12/2026
Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại và Sản xuất 

Chính Phát 
Trần Công Khang 2,000,000 2,000,000

48 06/12/2026
Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại và Sản xuất 

Chính Phát 
Vũ Thiện Hiếu 2,000,000 2,000,000

49 19/6/2026
Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế và Đào tạo 

Eduline 

13 suất quà cho 13 bệnh nhi (Mỗi 

suất quà là tiền mặt trị giá 

500.000đ cho 3 khoa: Khoa Tiêu 

hóa, Khoa Nội tổng hợp và Trung 

tâm điều trị Khe hở Môi – Vòm 

miệng)

6,500,000

249,500,000

50 06/02/2026 Quỹ Chạm yêu thương
350 suất quà (mỗi suất gồm 

đồ chơi rút gỗ và cặp sách) 

51 Quỹ Hi vọng Nguyễn Khánh Vy 29,996,660 29,996,660

52 Quỹ Hi vọng Vũ Ngọc Bình 6,258,542 6,258,542

53 Quỹ Hi vọng Nguyễn Kim Ngân 25,049,950 25,049,950

54 Quỹ Hi vọng Bùi Tuấn Minh 23,519,971 23,519,971

TỔNG CỘNG

DANH SÁCH NHÀ HẢO TÂM HỖ TRỢ BỆNH NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Từ  01/06/2026 đến 30/06/2026

CÁ NHÂN 

TỔNG CỘNG

DOANH NGHIỆP - CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

HỘI- NHÓM- QUỸ 



55 Quỹ Hi vọng Nguyễn Quý Minh 25,795,378 25,795,378

56 Quỹ Hi vọng Dương Quốc Việt 13,685,413 13,685,413

57 Quỹ Hi vọng Khổng Lê Thanh Tâm 5,302,286 5,302,286

58 Quỹ Hi vọng Vũ Ngọc Bình 6,258,542 6,258,542

59
Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Phẫu thuật Nụ 

cười OSCA

32 bệnh nhi được hỗ trợ tạm 

ứng viện phí phẫu thuật ( mỗi 

bệnh nhi được hỗ trợ 

5,000,000đ) 

160,000,000

295,866,742

555,121,742

TỔNG CỘNG

QUỸ ỦNG HỘ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG THÁNG 06


